
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

Số:              /QĐ-ĐHTN 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Thái Nguyên, ngày     tháng     năm 2017  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận thí sinh đạt yêu cầu bài thi ứng dụng 

công nghệ thông tin cơ bản đợt thi ngày 15 tháng 01 năm 2017 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập 

Đại học Thái Nguyên (ĐHTN); 

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng 

và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ 

thông tin và Truyền thông về việc ban hành Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin; 

Căn cứ Quyết định số 3838/QĐ-ĐHTN ngày 12/9/2016 của Giám đốc ĐHTN 

về việc ban hành “Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông 

tin của Đại học Thái Nguyên”; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét duyệt kết quả kỳ thi đánh giá kỹ năng ứng 

dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt thi ngày 15/01/2017; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 99 thí sinh tham dự kỳ thi ngày 15/01/2017 tại Hội đồng thi 

Đại học Thái Nguyên đạt yêu cầu bài thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và 

được cấp chứng chỉ theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (danh sách kèm Quyết     

định này). 

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông 

tin, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 2 (t/h); 

- Lưu: VT, TT CNTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   GS.TS. Đặng Kim Vui 



Trang 1 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                    Thái Nguyên, ngày     tháng     năm 2017  

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT YÊU CẦU BÀI THI 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 

Ngày thi: 15/01/2017 

(Kèm Quyết định số:                /QĐ-ĐHTN ngày       tháng        năm 2017   

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên) 
 

Stt 
Số báo 

danh 
Họ và tên Ngày sinh Số CMTND Nơi sinh 

Điểm 

môn thi 

trắc 

nghiệm 

Điểm 

môn thi  

thực 

hành 

1 ITCK5001 
Nguyễn Thị 

Thanh 
Bình 31/07/1976 050331398 Phú Thọ 8.25 8.00 

2 ITCK5002 Vừ A Ca 18/09/1993 050954119 Sơn La 8.75 6.25 

3 ITCK5003 Thào A Cao 19/05/1996 050915372 Sơn La 8.50 8.25 

4 ITCK5004 Thào Thị Cha 17/06/1994 050855508 Sơn La 8.75 7.50 

5 ITCK5005 Quàng Thị Châu 07/03/1995 050902006 Sơn La 9.00 8.50 

6 ITCK5006 Trần Văn Chí 01/10/1981 050415148 Sơn La 7.50 8.50 

7 ITCK5007 Nguyễn Hồng Chiêm 09/11/1985 050447728 Sơn La 9.00 9.25 

8 ITCK5008 Nguyễn Duy Chiến 14/10/1982 050562285 Hà Nội 9.00 8.50 

9 ITCK5009 Lò Văn Chum 11/06/1972 050335328 Sơn La 9.50 8.25 

10 ITCK5010 Nguyễn Thị Chung 03/06/1985 050611489 Hà Nội 7.25 8.50 

11 ITCK5011 Vừ A Chứ 05/06/1994 050698759 Sơn La 9.25 6.50 

12 ITCK5012 Nguyễn Thị Diệp 10/12/1995 050844953 Sơn La 9.00 7.50 

13 ITCK5013 Cà Thị Dung 02/06/1996 050928867 Sơn La 9.25 8.25 

14 ITCK5014 Quàng Thị Kim Dung 31/10/1992 050808342 Sơn La 9.00 8.25 

15 ITCK5015 Tòng Mai Dung 18/12/1982 050401257 Sơn La 6.00 7.25 

16 ITCK5017 Hà Thị Duyên 26/12/1982 050436191 Sơn La 6.25 5.50 

17 ITCK5019 Vì Thị Đéng 06/10/1999 050996055 Sơn La 7.00 6.25 

18 ITCK5020 
Phạm Thị 

Hương 
Giang 23/08/1981 050394857 Sơn La 9.00 7.00 

19 ITCK5021 Sa Thị Giang 13/11/1986 050536274 Sơn La 8.00 6.50 

20 ITCK5022 Giàng Thị Giông 22/10/1996 051013864 Sơn La 9.25 7.75 

21 ITCK5023 Bùi Minh Hà 21/02/1976 050338183 Sơn La 8.50 7.75 

22 ITCK5025 Lù Thị Hà 16/06/1984 050408321 Sơn La 9.00 7.25 



Trang 2 

 

Stt 
Số báo 

danh 
Họ và tên Ngày sinh Số CMTND Nơi sinh 

Điểm 

môn thi 

trắc 

nghiệm 

Điểm 

môn thi  

thực 

hành 

23 ITCK5026 
Nguyễn Thị 

Thu 
Hà 01/11/1996 050917355 Sơn La 9.25 7.00 

24 ITCK5027 Phạm Thị Hạnh 21/12/1981 050389779 Sơn La 8.50 7.75 

25 ITCK5028 Quản Thị Hạnh 29/11/1979 050382639 Sơn La 8.75 8.25 

26 ITCK5029 Lò Thị Hằng 28/06/1990 050352727 Sơn La 8.75 7.75 

27 ITCK5030 Vũ Thị Thu Hằng 07/09/1978 050352727 Sơn La 8.50 7.75 

28 ITCK5032 Tòng Thị Hoa 17/08/1976 050336909 Sơn La 6.75 5.25 

29 ITCK5033 Nguyễn Văn Hoà 16/08/1974 050361709 Sơn La 7.25 7.25 

30 ITCK5034 Lường Văn Hòa 04/07/1996 050881782 Sơn La 7.25 7.75 

31 ITCK5035 Trần Thị Thu Hoài 31/12/1982 050377517 Sơn La 8.00 8.50 

32 ITCK5036 Phạm Đình Hoán 22/09/1976 050359198 Sơn La 8.50 7.50 

33 ITCK5037 Lưu Thị Huế 10/11/1972 050756742 Thái Bình 7.25 7.75 

34 ITCK5038 Đỗ Đình Hùng 05/07/1976 050399224 Sơn La 9.00 8.75 

35 ITCK5039 Nguyễn Mạnh Hùng 20/04/1995 050947085 Sơn La 9.50 8.25 

36 ITCK5040 Lê Thị Thu Huyền 13/01/1983 050415166 Sơn La 9.00 8.50 

37 ITCK5041 Phùng Thị Huyền 13/08/1994 050859014 Sơn La 9.50 8.00 

38 ITCK5042 Lò Thị Hương 20/02/1981 050376272 Sơn La 8.75 6.50 

39 ITCK5043 Mã Thu Hương 26/04/1986 050471076 Sơn La 8.50 7.00 

40 ITCK5044 
Lương Thị 

Thanh 
Hường 16/04/1980 050958649 Hưng Yên 7.75 6.00 

41 ITCK5046 Lường Thị Kiều 29/08/1984 050479927 Sơn La 5.50 6.50 

42 ITCK5047 Lò Thị Kim 14/07/1996 050959098 Sơn La 9.25 7.25 

43 ITCK5048 Trần Quốc Khánh 19/07/1979 050344163 Sơn La 8.75 8.75 

44 ITCK5049 Ly Thị Khoa 15/05/1994 050902395 Sơn La 9.50 7.75 

45 ITCK5050 Lèo Thị Lả 10/06/1986 050408387 Sơn La 9.50 9.25 

46 ITCK5051 Quàng Văn Lắm 19/09/1990 050665881 Sơn La 9.25 6.75 

47 ITCK5052 Đinh Thị Kim Liên 21/05/1980 050350968 Hà Nam 9.00 8.50 

48 ITCK5053 Lò Hồng Liên 18/03/1990 050695092 Sơn La 9.50 9.25 

49 ITCK5054 Phá Thị Liên 27/06/1995 050946810 Sơn La 7.75 7.50 

50 ITCK5055 Bùi Thị Loan 29/03/1995 050884949 Sơn La 8.00 8.00 

51 ITCK5056 Bàn Thị Luận 10/03/1994 050885688 Sơn La 9.00 8.50 

52 ITCK5057 Lường Thị Mai 02/09/1988 050581289 Sơn La 8.50 6.25 



Trang 3 

 

Stt 
Số báo 

danh 
Họ và tên Ngày sinh Số CMTND Nơi sinh 

Điểm 

môn thi 

trắc 

nghiệm 

Điểm 

môn thi  

thực 

hành 

53 ITCK5058 Lò Công Minh 23/07/1996 050990049 Sơn La 8.50 9.00 

54 ITCK5059 Lò Thị Mon 05/12/1986 050602004 Sơn La 8.50 8.25 

55 ITCK5060 Quàng Văn Mừng 08/12/1997 051017969 Sơn La 7.25 7.50 

56 ITCK5061 
Quách Thị 

Minh 
Nguyệt 24/04/1986 1642638855 Ninh Bình 7.75 9.00 

57 ITCK5062 Vì Thị Nguyệt 20/11/1990 050709266 Sơn La 8.50 8.00 

58 ITCK5063 Bạc Cầm Nhất 10/10/1996 050894164 Sơn La 9.00 9.25 

59 ITCK5064 Hà Thị Nhung 14/07/1996 050986203 Sơn La 9.25 8.75 

60 ITCK5065 Lò Thị Nhung 16/02/1996 050840275 Sơn La 9.25 8.75 

61 ITCK5066 Nguyễn Mai Nhung 18/12/1996 050907936 Sơn La 9.25 9.50 

62 ITCK5067 Lèo Thị Oanh 24/07/1980 050376445 Sơn La 7.25 6.50 

63 ITCK5068 Trần Quốc Phương 22/07/1995 050856273 Sơn La 9.00 9.00 

64 ITCK5069 Bạch Văn Quảng 27/11/1975 111280512 Hà Nội 9.00 8.75 

65 ITCK5070 Phạm Lục Quân 20/10/1991 050737081 Sơn La 9.00 7.00 

66 ITCK5071 Cà Văn Quyết 11/08/1977 050352118 Sơn La 7.00 8.50 

67 ITCK5072 Trần Thị Như Quỳnh 12/02/1985 050417141 Sơn La 9.00 9.00 

68 ITCK5073 Tòng Thị Sim 07/06/1996 050964818 Sơn La 9.00 8.75 

69 ITCK5074 Vừ Thị Sua 16/03/1996 050901056 Sơn La 9.00 9.00 

70 ITCK5075 Nguyễn Đình Tám 30/03/1976 05045055 Sơn La 9.00 9.00 

71 ITCK5076 Trần Đình Táo 18/07/1995 187529951 Nghệ An 9.00 7.75 

72 ITCK5077 Lê Văn Tâm 27/08/1979 050373007 Sơn La 7.75 7.50 

73 ITCK5078 Tòng Thị Tân 18/12/1969 050334948 Sơn La 9.00 7.00 

74 ITCK5079 Cầm Thị Tiên 20/07/1988 050580251 Sơn La 6.00 6.00 

75 ITCK5080 Lường Văn Tú 16/07/1993 050753122 Sơn La 6.00 6.25 

76 ITCK5081 Nguyễn Anh Tuấn 23/10/1989 050633563 Hà Tĩnh 6.50 7.75 

77 ITCK5082 Nguyễn Tiến Thành 15/11/1991 050781587 Sơn La 9.00 8.25 

78 ITCK5083 Đào Thị Thảo 19/09/1986 151493929 Thái Bình 8.50 7.75 

79 ITCK5084 Lường Thị Thảo 16/09/1996 050871958 Sơn La 8.75 7.25 

80 ITCK5085 Lầu Thị Thía 11/09/1999 050850128 Sơn La 8.75 7.75 

81 ITCK5086 Lò Thị Thiêm 04/05/1997 050962222 Sơn La 6.25 5.50 

82 ITCK5087 Đinh Văn Thiền 07/03/1988 050558792 Sơn La 8.50 7.50 



Trang 4 

 

Stt 
Số báo 

danh 
Họ và tên Ngày sinh Số CMTND Nơi sinh 

Điểm 

môn thi 

trắc 

nghiệm 

Điểm 

môn thi  

thực 

hành 

83 ITCK5088 Nguyễn Văn Thìn 29/08/1988 051094997 Phú Thọ 9.00 8.00 

84 ITCK5089 Quàng Công Thịnh 12/09/1979 050375695 Sơn La 8.50 7.50 

85 ITCK5090 Hà Văn Thoan 28/02/1986 050479660 Sơn La 8.50 7.75 

86 ITCK5091 Tòng Văn Thoan 08/06/1995 050845778 Sơn La 7.50 6.75 

87 ITCK5093 Cà Thị Thuông 22/12/1983 050413104 Sơn La 6.00 6.50 

88 ITCK5094 Cà Thị Thuỷ 05/10/1995 050945214 Sơn La 9.00 7.75 

89 ITCK5095 Nguyễn Thị Thuỷ 20/03/1983 050434644 Sơn La 7.25 8.00 

90 ITCK5096 Vì Thị Thuý 26/05/1995 050858723 Sơn La 5.00 6.00 

91 ITCK5097 Lò Thị Thương 20/07/1995 050858952 Sơn La 9.50 8.50 

92 ITCK5098 Đặng Thị Trang 26/10/1995 050891257 Sơn La 9.25 7.75 

93 ITCK5099 Quàng Thị Trang 22/08/1996 050985138 Sơn La 7.00 5.75 

94 ITCK5100 Trịnh Thị Trang 10/10/1974 050424942 Sơn La 7.50 8.00 

95 ITCK5101 Phạm Đình Trung 06/02/1977 050368457 Sơn La 8.00 7.75 

96 ITCK5102 Lò Thị Trương 03/07/1996 050888199 Sơn La 9.50 6.50 

97 ITCK5103 Nguyễn Thị Vân 09/09/1976 050330735 Sơn La 8.00 7.50 

98 ITCK5104 Lầu Thị Xuân 26/08/1992 050647222 Sơn La 5.75 7.75 

99 ITCK5105 Điêu Thị Yến 05/09/1995 050946461 Sơn La 8.50 6.25 

 

Ấn định danh sách có 99  thí sinh./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


